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Eten en drinken in het Vietnamees

Fruit in het Vietnamees
appel quả táo

banaan quả chuối

peer quả lê

sinaasappel quả cam

aardbei quả dâu tây

ananas quả dứa

perzik quả đào

kers quả anh đào

avocado quả bơ

kiwi quả kiwi

mango quả xoài

www.flashcardo.com/nl/flashcards-vietnamees/

Groente in het Vietnamees
aardappel khoai tây

paddestoel nấm

knoflook tỏi

komkommer dưa chuột

ui củ hành

erwt đậu Hà Lan

boon hạt đậu

spinazie rau chân vịt

https://www.flashcardo.com/nl/flashcards-vietnamees/
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broccoli bông cải xanh

kool (voedsel) bắp cải

bloemkool bông cải trắng

www.pinhok.com/nl/leer-vietnamees/

Zuivelproducten in het Vietnamees
melk sữa

kaas phô mai

boter bơ

yoghurt sữa chua

ijsje kem

ei trứng

eiwit lòng trắng trứng

eidooier lòng đỏ

feta phô mai feta

mozzarella phô mai Mozzarella

parmezaan phô mai Parmesan

https://www.pinhok.com/nl/leer-vietnamees/
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Drankjes in het Vietnamees
water nước

thee trà

koffie cà phê

cola coca cola

milkshake sữa lắc

sinaasappelsap nước cam

appelsap nước táo

smoothie sinh tố

energiedrank nước tăng lực

Alcohol in het Vietnamees
wijn rượu nho

rode wijn rượu vang đỏ

witte wijn rượu vang trắng

bier bia

champagne rượu sâm banh

wodka rượu vodka

whisky rượu whisky

tequila rượu tequila

https://www.pinhok.com/nl/leer-vietnamees/
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cocktail rượu cocktail

Ingrediënten in het Vietnamees
meel bột mì

suiker đường

rijst gạo

brood bánh mì

noedel mì sợi

olie dầu

azijn giấm

gist nấm men

tofu đậu hũ

Kruiden in het Vietnamees
zout (voedsel) muối

peper tiêu

kerrie cà ri

vanille vani

nootmuskaat hạt nhục đậu khấu

kaneel quế

munt (voedsel) bạc hà

marjolein kinh giới tây

basilicum lá húng quế

oregano lá thơm oregano

Zoet eten in het Vietnamees
cake bánh bông lan
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koekje bánh quy

chocola sô cô la

snoep kẹo

donut bánh rán vòng

pudding bánh pudding

kwarktaart bánh pho mát

croissant bánh sừng bò

pannenkoek bánh kếp

appeltaart bánh táo


